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1. Danh sách sinh viên thuộc diện Cảnh báo 

Số TT Mã SV Họ và tên Ngày sinh GT Lớp Nợ HP 

1 22024108 Nguyễn Minh Tuấn 18/02/2004 Nam K67H 0 

2 22024563 Lê Xuân Tùng 15/10/2004 Nam K67TCLC 0 

3 22025202 Quách Đình Huy 11/11/2004 Nam K67XD2 0 

4 22025110 Lê Duy Thắng 25/07/2004 Nam K67XD2 0 

2. Danh sách sinh viên thuộc diện Không tương tác 

Số TT Mã SV Họ và tên Ngày sinh GT Lớp Nợ HP 

5 19021145 Ngô Việt Anh 18/04/2001 Nam K64AE 5,138,000 

6 19021161 Nguyễn Trọng Hoàng 16/01/2001 Nam K64AE 5,505,000 

7 19021164 Nguyễn Mạnh Hùng 18/06/2001 Nam K64AE 6,606,000 

8 19020401 Nguyễn Hữu Hồng Quân 28/01/2001 Nam K64CB 0 

9 19020022 Cao Phan Thái 09/10/2001 Nam K64CB 5,985,000 

10 19021538 Ngô Quốc Việt 01/08/2001 Nam K64ĐACLC2 17,500,000 

11 19020761 Phan Nguyễn Thành 01/08/2001 Nam K64E 0 

12 19020566 Trịnh Nguyên Lân 15/12/2001 Nam K64K1 0 

13 19020496 Lưu Việt Anh 05/12/2000 Nam K64K2 0 

14 19020089 Nguyễn Minh Tiến 17/08/2001 Nam K64K2 5,985,000 

15 19021093 Lâm Văn Phương 01/10/2000 Nam K64MCLC1 0 

16 19021038 Lương Văn Hạnh 18/09/2001 Nam K64MCLC2 17,500,000 

17 19020398 Bùi Quang Quân 06/01/2001 Nam K64N 8,808,000 

18 19020561 Nguyễn Văn Khá 18/09/2001 Nam K64R 0 

19 19020099 Nguyễn Việt Hoàng 24/09/2001 Nam K64TCLC 0 

20 19020713 Trần Xuân Lâm 01/07/2001 Nam K64V 0 

21 19020945 Trần Văn Luật 17/03/2001 Nam K64XD 0 

22 20021225 Phạm Khả Chiến 29/04/2002 Nam K65AE 2,202,000 

23 20021229 Chu Văn Đức 08/12/2002 Nam K65AE 7,340,000 

24 20021226 Nguyễn Đức Duy 26/06/2002 Nam K65AE 7,340,000 

25 20020547 Hà Văn Mạnh 14/08/2002 Nam K65AG 718,200 

26 20021501 Phạm Công Danh 20/05/2002 Nam K65ĐACLC1 0 

27 20020752 Nguyễn Hoàng Anh 23/08/2001 Nam K65E 5,138,000 

28 20020345 Vi Văn Cường 14/05/2001 Nam K65K 6,239,000 

29 20021119 Phương Trường Giang 24/01/2002 Nam K65MCLC1 17,500,000 

30 20021104 Lê Bình Dương 06/06/2002 Nam K65MCLC2 17,500,000 



Số TT Mã SV Họ và tên Ngày sinh GT Lớp Nợ HP 

31 20021012 Nguyễn Ngọc Kỷ 09/05/2002 Nam K65XD1 5,355,000 

32 20021030 Nguyễn Trọng Phú 11/04/2002 Nam K65XD1 5,504,220 

33 21021139 Nguyễn Xuân Tùng 09/09/2003 Nam K66H 6,239,000 

34 21021266 Phạm Hoàng Anh 23/12/2003 Nam K66MCLC1 17,477,090 

35 21021360 Bùi Công Sơn 07/02/2003 Nam K66MCLC2 0 

36 21021331 Phạm Gia Kiên 18/11/2003 Nam K66MCLC3 0 

37 21021359 Trần Ngọc Anh Quân 20/02/2003 Nam K66MCLC3 17,499,090 

38 21020740 Trương Hoàng Tùng 15/12/1996 Nam K66TCLC 17,500,000 

39 21021220 Nguyễn Tuấn Nhật 23/07/2003 Nam K66XD1 0 

40 22026101 Lê Anh Đức 03/04/2004 Nam K67MCLC 10,500,000 

3. Danh sách sinh viên thuộc diện bị Nhắc nhở 

Số TT Mã SV Họ và tên Ngày sinh GT Lớp Nợ HP 

41 19021142 Nguyễn Quang Anh 11/12/2001 Nam K64AE 0 

42 19021160 Nguyễn Lê Đức Hoàng 12/12/2001 Nam K64AE 0 

43 19021173 Nguyễn Trọng Minh 15/03/2001 Nam K64AE 0 

44 19021563 Trịnh Duy Linh 06/08/2001 Nam K64AG 0 

45 19021634 Phan Duy Tuân 23/06/2001 Nam K64AT 0 

46 19020034 Trần Minh Hoàng 19/05/2001 Nam K64CACLC1 0 

47 19021355 Ngô Đình Ngọc Quang 01/02/2001 Nam K64CACLC2 0 

48 19020361 Nguyễn Hữu Mạnh 10/03/2001 Nam K64CB 0 

49 19020085 Vũ Đức Thành 11/02/2001 Nam K64CB 0 

50 19020087 Nguyễn Quốc Trung 19/11/2001 Nam K64CD 3,670,000 

51 19020459 Lê Viết Toàn 01/07/2001 Nam K64CE 0 

52 19020270 Hoàng Đức Giang 25/04/2001 Nam K64CF 2,271,000 

53 19021452 Phạm Minh Hiếu 14/09/2001 Nam K64ĐACLC2 0 

54 19021536 Lưu Khoa Văn 27/01/2001 Nam K64ĐACLC2 17,500,000 

55 19020835 Phạm Đức Kiên 01/05/2001 Nam K64H 0 

56 19020174 Lê Văn Sơn 19/05/2000 Nam K64J 0 

57 19021037 Nguyễn Văn Hải 26/07/2001 Nam K64MCLC1 0 

58 19021023 Nguyễn Quang Dũng 18/03/2001 Nam K64MCLC2 0 

59 19021063 Nghiêm Quang Huy 22/07/2001 Nam K64MCLC2 0 

60 19020031 Lê Hoàng Anh 15/04/2001 Nam K64N 0 

61 19020313 Trần Văn Hùng 04/03/2001 Nam K64N 7,340,000 

62 19020555 Nguyễn Phú Hưởng 03/03/2001 Nam K64R 0 

63 19021291 Dương Việt Hùng 10/06/2001 Nam K64TCLC 0 

64 19020744 Nguyễn Hồng Phúc 06/10/2001 Nam K64V 0 

65 19020880 Trịnh Đình Đức Anh 22/05/2001 Nam K64XD 0 

66 19020902 Văn Ngọc Đức 20/10/2000 Nam K64XD 0 

67 19020899 Vũ Minh Đức 12/11/2001 Nam K64XD 0 

68 19020989 Vũ Xuân Trường 26/01/2001 Nam K64XD 3,278,000 



Số TT Mã SV Họ và tên Ngày sinh GT Lớp Nợ HP 

69 20021238 Nguyễn Đức Huy 18/07/2002 Nam K65AE 0 

70 20021250 Diệp Sơn Nam 18/10/2002 Nam K65AE 0 

71 20021267 Hà Tiến Thành 19/08/2002 Nam K65AE 0 

72 20020548 Nguyễn Văn Minh 30/10/2002 Nam K65AG 0 

73 20020128 Hoàng Vũ Anh 19/02/2002 Nam K65CACLC1 0 

74 20020283 Nguyễn Đức Cường 30/04/2002 Nam K65CACLC1 0 

75 20020294 Tống Đăng Huy 18/09/2002 Nam K65CACLC1 0 

76 20020154 Đinh Tiến Thành 25/07/2002 Nam K65CACLC3 0 

77 20020480 Ngàn Văn Thư 13/06/2002 Nam K65CB 0 

78 20020508 Tẩn Minh Xuân 28/02/2002 Nam K65CB 2,202,000 

79 20021485 Lê Tuấn Anh 08/06/2002 Nam K65ĐACLC2 0 

80 20021519 Nguyễn Minh Đức 06/07/2002 Nam K65ĐACLC2 0 

81 20021534 Vũ Đức Hoàng 20/06/2002 Nam K65ĐACLC2 0 

82 20021552 Trịnh Công Mạnh 09/01/2002 Nam K65ĐACLC2 0 

83 20021559 Đoàn Tuấn Nghĩa 14/06/2002 Nam K65ĐACLC2 0 

84 20020331 Nguyễn Thành Tài 16/10/2002 Nam K65ĐACLC2 0 

85 20021591 Nguyễn Quang Trung 06/12/2002 Nam K65ĐACLC2 0 

86 20020837 Thiều Quang Tấn 07/06/2002 Nam K65E 0 

87 20020843 Phạm Hoàng Thắng 06/09/2002 Nam K65E 0 

88 20020879 Phan Văn Dũng 29/12/2002 Nam K65H 0 

89 20020905 Nguyễn Quang Huy 19/07/2002 Nam K65H 0 

90 20020928 Bùi Đình Sự 26/03/2002 Nam K65H 0 

91 20020640 Nguyễn Hưng Dũng 22/03/2002 Nam K65K 0 

92 20020347 Nguyễn Thành Nam 04/02/2001 Nam K65K 0 

93 20020231 Trịnh Ngọc Nhất 21/12/2002 Nam K65K 0 

94 20021182 Nguyễn Văn Thám 08/03/2002 Nam K65MCLC2 0 

95 20021169 Bùi Trọng Đức Nghĩa 05/09/2002 Nam K65MCLC3 0 

96 20021199 Trần Quang Trung 10/07/2002 Nam K65MCLC3 0 

97 20020007 Nguyễn Thái Dương 06/07/2002 Nam K65NCLC 0 

98 20021376 Nguyễn Công Khoa 31/12/2002 Nam K65NCLC 0 

99 20020325 Phan Anh Quân 30/04/2002 Nam K65NCLC 0 

100 20020660 Nguyễn Công Hậu 15/12/2002 Nam K65R 0 

101 20021325 Hà Hoàng Tiến Đạt 08/06/2002 Nam K65TCLC 0 

102 20021370 Nguyễn Văn Hưng 12/05/2002 Nam K65TCLC 0 

103 20021403 Lê Thị Mỹ Ngọc 13/12/2002 Nữ K65TCLC 0 

104 20021419 Hoàng Minh Quý 26/12/2002 Nam K65TCLC 0 

105 20020972 Nguyễn Văn Dũng 12/03/2002 Nam K65XD1 0 

106 20020976 Vũ Xuân Dương 22/03/2002 Nam K65XD1 3,005,000 

107 20021023 Võ Phương Nam 25/07/2002 Nam K65XD2 0 

108 21021450 Nguyễn Quang Tùng 01/06/2002 Nam K66AE 0 



Số TT Mã SV Họ và tên Ngày sinh GT Lớp Nợ HP 

109 21020851 Phạm Đức Thành 26/09/2003 Nam K66AG 0 

110 21021468 Nguyễn Khánh Duy 29/11/2003 Nam K66CACLC1 0 

111 21021682 BAE GIRYUN 17/10/2000 Nam K66CACLC1 0 

112 21020244 Trần Hữu Thành 10/11/2003 Nam K66CACLC1 0 

113 21021550 Trần Đức Việt 20/01/2003 Nam K66CACLC1 0 

114 21021503 Nguyễn Phan Hùng 27/07/2003 Nam K66CACLC2 0 

115 21020754 Sầm Anh Dũng 01/11/2002 Nam K66CB 0 

116 21020300 Nguyễn Trường Đạt 07/09/2003 Nam K66CD 0 

117 21021658 Hà Duy Khánh 05/07/2002 Nam K66CD 0 

118 21020400 Tạ Xuân Tùng 03/11/2003 Nam K66CD 0 

119 21020683 Trương Nguyễn Hoàng Dương 18/09/2003 Nam K66ĐACLC1 0 

120 21021012 Nguyễn Hồ Hải Nam 14/09/2003 Nam K66E 0 

121 21020594 Nguyễn Phan Phú Quốc 15/12/2003 Nam K66MCLC1 0 

122 21021509 Nguyễn Khắc Kiên 07/03/2003 Nam K66NCLC 0 

123 21021146 Đỗ Hoàng Anh 28/08/2003 Nam K66XD1 0 

124 21021158 Kiều Ngọc Cương 22/12/2003 Nam K66XD1 0 

125 21021164 Nguyễn Quý Dương 19/06/2003 Nam K66XD1 0 

126 21021186 Phan Huy Hoàng 06/04/2003 Nam K66XD1 0 

127 21021234 Hoàng Văn Tâm 04/04/2003 Nam K66XD1 0 

128 22027127 Vũ Văn Hiếu 31/10/2004 Nam K67AE 0 

129 22027118 Lê Thị Minh 26/04/2004 Nữ K67AE 0 

130 22020120 Nguyễn Thị Hà Phương 19/02/2003 Nữ K67AG 0 

131 22021562 Lê Đăng Hưng 04/07/2004 Nam K67AT 0 

132 22028324 Lưu Đức Minh 20/11/2004 Nam K67CACLC1 0 

133 22028312 Nguyễn Ngọc Anh 06/06/2004 Nam K67CACLC3 0 

134 22028083 Lê Quyết Chiến 11/10/2004 Nam K67CACLC4 0 

135 22029070 Chu Việt Quang 28/02/2004 Nam K67ĐACLC 0 

136 22023512 Đặng Hoàng Nhật Huy 05/08/2004 Nam K67E 0 

137 22026538 Nông Xuân Bảo 01/05/2004 Nam K67J 0 

138 22025513 Nguyễn Hoàng Đông 18/10/2004 Nam K67NCLC 0 

139 22025177 Hồ Đình Dương 09/01/2004 Nam K67XD1 0 

Danh sách bao gồm 139 sinh viên./. 
 
 


